
PPH T03 
được sản xuất bởi Oriental Energy (Ningbo) New Materials 
Co., Ltd, dựa trên công nghệ xử lý UnipolTM của Grace. PPH 
T03 là loại homopolymer polypropylene được sản xuất với 
chất xúc tác tiên tiến. Loại Polypropylene này cho thấy hiệu 
suất ổn định và dễ dàng xử lý. 

PPH T03 chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm sợi, sợi cọ. 

Tính năng sản phẩm Ứng dụng 
Cường độ cao Vải thô, Sợi đơn 
Độ bền kéo tốt bao 25 kg, bao jumpo 
Xử lý dễ dàng Tấm lót thảm 

Thuộc tính điển hình 
 

Số 
thứ 
tự 

      Mục Phương pháp 
kiểm tra 

Đơn vị 
Giá trị 
điển 
hình 

1 Chỉ số nóng chảy (MFR) GB/T 3682,1-2018 g/10 
phút 

3 

 
2 

 
Độ 

bền 
kéo 

Độ bền kéo tại giới hạn 
chảy (σy) 

 
GB/T 1040,2-2006 

MPa 34 

Ứng suất kéo khi đứt (σB) MPa 20 

Biến dạng kéo danh nghĩa 
khi đứt 
(εtB) 

% 450 

3 Chỉ mục màu (YI) HG/T 3862-2006 - -2,6 

Lưu ý: (1) Các giá trị được liệt kê ở trên là các giá trị điển hình chỉ nhằm mục đích tham 
khảo và sẽ không được hiểu là thông số kỹ thuật. (2) Đã được thông qua các bài kiểm 
tra FDA\RoHS\SVHC của SGS. 

Tuân thủ an toàn sản phẩm 

PPH T03 tuân thủ GB 4806.6-2016 "Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia đối với 
nhựa dẻo tiếp xúc thực phẩm", Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 
21CFR 177.1520 (C) 1.1a, các yêu cầu trong Chỉ thị RoHS của EU, Quy định Reach số 
1907/2006 của EU, đã đạt PPHyêu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với 201 chất có mối lo 
ngại cao (SVHC); PPH T03 không chủ ý đưa thêm chất làm dẻo và các chất phụ gia 
khác không tuân thủ các quy định quốc gia, nhưng người dùng có trách nhiệm xác 
minh sự tuân thủ của sản phẩm cuối cùng với các yêu cầu quy định hiện hành. 

Đóng gói sản phẩm 
Nhựa PP có thể được đóng gói bằng túi dệt polypropylen có lót màng polyetylen hoặc 
các dạng đóng gói khác. Khối lượng tịnh của mỗi túi có thể là 25kg hoặc khác. 

Vận chuyển sản phẩm 
Nhựa PP là loại hàng hóa không nguy hiểm. Nghiêm cấm ném và sử dụng các dụng cụ 
sắc nhọn như móc câu trong quá trình vận chuyển. Phải giữ phương tiện sạch sẽ và 
khô ráo, không được trộn lẫn với cát, kim loại dăm, than đá, thủy tinh hoặc các chất độc 
hại, ăn mòn, dễ cháy trong quá trình vận chuyển. Nghiêm cấm việc tiếp xúc với ánh 
nắng mặt trời hoặc mưa. 

Bảo quản sản phẩm 
Cần bảo quản sản phẩm này trong nhà kho khô ráo, thoáng khí, sạch sẽ có các 
phương tiện phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Nên để sản phẩm xa nguồn nhiệt và ánh 
sáng mặt trời trực tiếp. Nghiêm cấm lưu trữ sản phẩm ngoài trời. Phải tuân theo quy tắc 
bảo quản. Thời hạn bảo quản không quá 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 


